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1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu
a) Tên gói thầu: Mua vật chất phục vụ hoạt động chuyên ngành PKKQ.
b) Nguồn vốn: Ngân sách QPTX năm 2025.
c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước, qua mạng.
d) Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, Một túi hồ sơ.
e) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2025. 
f) Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày, từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:  
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Nhựa mi ca 15mm
	- Độ dày: 15 mm ±0,2 mm.
- Chất liệu: Nhựa acrylic trong suốt hoặc màu, nguyên sinh, không pha tạp chất tái chế.
- Độ trong suốt (nếu là mica trong suốt): ≥92%.
- Độ bền cơ học: Chịu va đập, không dễ gãy vỡ khi thao tác cắt/gọt.
- Khả năng chịu nhiệt: 80–90 °C liên tục, không biến dạng.
- Khả năng chống UV: Không ngả vàng, đảm bảo độ bền màu ngoài trời.
- Nhẵn, không xước, không vết nứt, không khí bọt hoặc tạp chất bên trong.
- Bảo hành 12 tháng về độ phẳng, độ trong suốt, không cong vênh hoặc nứt gãy.


	2
	Bảng nhôm kính ghim tường 1.4m x 2m
	- Khung nhôm định hình, kính cường lực trong, bề mặt có thể ghim giấy, 
- Sơn tĩnh điện hoặc anodize, màu trắng/xám nhôm, chống xước chống trầy xước, dễ vệ sinh.
- Vải nỉ phủ trên lớp cao su đàn hồi (cao su non hoặc PU), độ dày 10–15 mm
- Góc khung bo Bo nhựa ABS, an toàn, chống va đập.
- Không sắc cạnh, chịu lực va đập vừa phải.

	3
	Bảng nhôm kính ghim tường 1m x 1,2m
	- Khung nhôm định hình, kính cường lực trong, bề mặt có thể ghim giấy, 
- Sơn tĩnh điện hoặc anodize, màu trắng/xám nhôm, chống xước chống trầy xước, dễ vệ sinh.
- Vải nỉ phủ trên lớp cao su đàn hồi (cao su non hoặc PU), độ dày 10–15 mm
- Góc khung bo Bo nhựa ABS, an toàn, chống va đập.
- Không sắc cạnh, chịu lực va đập vừa phải.

	4
	Bàn làm việc
	- Chiều dài: 1.200 – 1.800 mm, Chiều cao: 750 mm
- Ván gỗ công nghiệp MFC/ MDF/ HDF hoặc gỗ tự nhiên 
- Bề mặt: Melamine/ Laminate/ Veneer chống trầy xước, chống thấm nước, dễ lau chùi, độ dày: 18–25 mm, chịu lực ≥ 100kg, bề mặt chống trầy xước.
- Bảo hành ≥12 tháng
- Chịu môi trường văn phòng, không cong vênh, chống ẩm tương đối


	5
	Mô hình máy bay Su35
	- Chất liệu nhựa ABS hoặc composite, tỉ lệ mô hình chuẩn 1:72 hoặc 1:48, sơn bền màu, chi tiết chính xác.

	6
	Mô hình máy bay Su30
	- Chất liệu nhựa ABS hoặc composite, tỉ lệ mô hình chuẩn 1:72 hoặc 1:48, sơn bền màu, chi tiết chính xác.

	7
	Mô hình máy bay F22
	- Chất liệu nhựa ABS hoặc composite, tỉ lệ 1:72 hoặc 1:48, sơn bền màu, chi tiết mô phỏng chính xác.

	8
	Mô hình máy bay B52
	- Chất liệu nhựa ABS hoặc composite, tỉ lệ 1:144, sơn bền màu, mô phỏng chi tiết máy bay B52.

	9
	Mtor giảm tốc 12v
	- Motor giảm tốc điện DC 12V, tốc độ điều chỉnh, bảo hành ≥ 12 tháng.
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +60°C
- Loại: Hộp số bánh răng đồng / nhựa cường lực / thép tùy model
- Tỉ số giảm: 3:1
- Mô-men xoắn đầu ra: 0,1–50 Nm
- Trục ra: trục tròn, Ø 3–12 mm, dài 15–40 mm, trục lỗ then. Độ ồn ≤50 dB Vỏ motor: nhôm hoặc nhựa kỹ thuật chịu nhiệt


	10
	Thanh nhôm kỹ thuật
	- Nhôm hợp kim 6063-T5, độ dài tiêu chuẩn 1–2m, bề mặt nhẵn, chịu lực tốt, dùng trong chế tạo cơ khí và khung kết cấu.

	11
	Bộ điều khiển tốc độ động cơ 12v
	- Điều khiển tốc độ động cơ DC 12V, có khả năng đảo chiều, bảo vệ quá tải, dễ lắp đặt, bảo hành ≥ 12 tháng.

	12
	Ổ cứng SSD samsung
	- SSD SATA hoặc NVMe, dung lượng ≥ 500GB, tốc độ đọc/ghi ≥ 500MB/s, bảo hành chính hãng ≥ 3 năm.

	13
	Ổ cứng HDD VAIO
	- HDD 3.5” hoặc 2.5”, dung lượng ≥ 1TB, tốc độ quay 7200 rpm, chống sốc cơ học.

	14
	Lô sấy, bao lô
	- Lô sấy công nghiệp nhỏ, điện 220V, công suất ≥ 1kW, nhiệt độ điều chỉnh 50–250°C, bao gồm lô sấy đi kèm.

	15
	Nguồn máy tính (PSU)
	- PSU ATX 500–650W, hiệu suất ≥ 80%, bảo vệ quá dòng, quá áp, chống ngắn mạch, bảo hành ≥ 12 tháng.
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